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VIỆT
Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để quản lý nguy cơ ruồi đục quả (Tephritidae)
ISPM 35
Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để quản lý nguy cơ ruồi đục quả (họ Tephritidae)
Ban Thư ký Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật 
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Thông qua
Tiêu chuẩn này đã được thông qua trong kỳ họp thứ bảy của Ủy ban về các biện pháp kiểm dịch thực vật vào tháng 3 năm 2012.
GIỚI THIỆU

Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn cho việc phát triển, thực hiện và xác minh các biện pháp tích hợp trong phương pháp tiếp cận hệ thống như là một lựa chọn để quản lý rủi ro dịch hại ruồi đục quả (Tephritidae) có tầm quan trọng kinh tế.

Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn hiện hành đề cập đến các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPMs). ISPM có sẵn trên Cổng thông tin kiểm dịch thực vật quốc tế (IPP) tại https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.

IPPC. Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật quốc tế. Rome, IPPC, FAO.
Định nghĩa thuật ngữ
Định nghĩa các thuật ngữ kiểm dịch thực vật được sử dụng trong tiêu chuẩn hiện tại có thể được tìm thấy trong ISPM 5 (Thuật ngữ về kiểm dịch thực vật ).
Yêu cầu chung
Để phát triển phương pháp về hệ thống tiếp cận đối với ruồi đục quả (FF SA), mối quan hệ giữa ký chủ, loài ruồi đục quả mục tiêu và diện tích sản xuất trái cây và rau
 cần được chú ý. Các lựa chọn về các biện pháp quản lý rủi ro dịch hại phải được xác định bằng phương pháp phân tích nguy cơ dịch hại (PRA).

FF SA bao gồm ít nhất hai biện pháp khác nhau, có thể được áp dụng trong các giai đoạn khác nhau của quy trình, đặc biệt trong giai đoạn sinh trưởng và thu hoạch; sau thu hoạch và vận chuyển; và nhập cảnh và phân bố trong nước nhập khẩu. FF SA có thể được phát triển trong một vùng có dịch hại thấp hoặc không có dịch hại tạm thời hoặc tính cục bộ của loài ruồi đục quả mục tiêu kết hợp với các biện pháp khác (như lựa chọn ký chủ ít mẫn cảm, tiến hành quản lý cây trồng hoặc xử lý sau thu hoạch) nhằm làm giảm nguy cơ dịch hại để đáp ứng các yêu cầu KDTV của nước nhập khẩu.

Để phát triển, thực hiện và xác nhận của một FF SA, các quy trình vận hành là thiết yêu. Sự phù hợp với các quy trình này phải được đảm bảo và xác minh bởi tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) của nước xuất khẩu. Quy trình cần được giám sát trong quá trình thực hiện và các biện pháp khắc phục cần được thực hiện trong trường hợp không tuân thủ.
Việc xây dựng, thực hiện và xác nhận của một FF SA phải được ghi chép đầy đủ và tài liệu được xem xét và cập nhật khi NPPO của nước xuất khẩu cần.

TỔNG QUAN
Nhiều loài ruồi đục quả thuộc họ Tephritidae là loài gây hại có tầm quan trọng tới kinh tế và sự du nhập của chúng có thể gây ra nguy cơ dịch hại. Để xác định và quản lý rủi ro loài ruồi đục quả trên, cần thực hiện PRA bởi NPPO của nước nhập khẩu và các biện pháp kiểm dịch thực vật có thể được áp dụng để quản lý nguy cơ (ISPM 2 (Khung phân tích nguy cơ dịch hại), ISPM 11 (Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại kiểm dịch thực vật) .

Các hệ thống tiếp cận đã được phát triển thành các biện pháp quản lý rủi ro dịch hại trong các tình huống mà một biện pháp đơn lẻ không có hoặc có thể thực hiện được, hoặc trong trường hợp phương pháp tiếp cận hệ thống về chi phí hiệu quả hơn so với biện pháp đơn lẻ. Quyết định thực hiện FF SA cụ thể phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể giữa ký chủ, các loài ruồi đục quả và khu vực sản xuất trái cây được chỉ định.

Phương pháp tiếp cận hệ thống đòi hỏi sự kết hợp của ít nhất hai biện pháp độc lập với nhau, và có thể bao gồm bất kỳ số biện pháp nào phụ thuộc lẫn nhau (ISPM 14 (Sử dụng các biện pháp tích hợp trong phương pháp hệ thống để quản lý rủi ro dịch hại)). Các phương pháp xử lý được sử dụng trong FFSA là những biện pháp không được coi là đủ hiệu quả để được áp dụng như một biện pháp duy nhất. Các biện pháp có thể được áp dụng ở những nơi khác nhau tại các thời điểm khác nhau và do đó có thể liên quan đến một số quần thể và cá thể.

Thông thường, các quốc gia đã sử dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật như phương pháp xử lý hoặc các vùng không có dịch hại cho ruồi đục quả (FF-PFAs) (ISPM 26 Thiết lập vùng không nhiễm ruồi đục quả) để hỗ trợ nhập khẩu hoặc di chuyển ký chủ. Trong các trường hợp khác, lệnh cấm đã được áp dụng. FF SA có thể là một giải pháp thay thế để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu và di chuyển các ký chủ của ruồi đụuc quả vào các khu vực có nguy cơ bị tuyệt chủng. NPPO có thể thừa nhận FF SAs tương đương với các biện pháp đơn lẻ. Nước xuất khẩu có thể xin phê chuẩn chính thức các biện pháp này với nước nhập khẩu. Trong trường hợp thực hiện FFSA hiệu quả, các thành phần của các hệ thống này có thể được các nước nhập khẩu và xuất khẩu khác sử dụng để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển trái cây từ các khu vực có điều kiện tương tự.

FF SA có thể được áp dụng trong một vùng sản xuất trái cây nhỏ như một địa điểm sản xuất hoặc lớn hơn như một quốc gia.

YÊU CẦU 

1. Quyết định thực hiện FFSA Decision to Implement an FF SA
Trách nhiệm của nước nhập khẩu là thiết lập và đưa ra các yêu cầu nhập khẩu hợp pháp về mặt kỹ thuật. Sự kết hợp các biện pháp quản lý rủi ro dịch hại được tích hợp vào FF SA là một trong những lựa chọn mà nước nhập khẩu có thể chọn làm cơ sở cho các yêu cầu nhập khẩu KDTV (ISPM 14).

Sự phát triển của FF SA là trách nhiệm của NPPO của nước xuất khẩu. FF SA có thể được xây dựng và triển khai trong các trường hợp:

(1) Quốc gia nhập khẩu, trong các yêu cầu KDTV nhập khẩu, quy định một phương pháp tiếp cận hệ thống được sử dụng ở nước xuất khẩu.

(2) Nước nhập khẩu không đòi hỏi một cách tiếp cận hệ thống một cách rõ ràng, nhưng NPPO của nước xuất khẩu cho rằng phương pháp tiếp cận hệ thống là một cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả để đạt được các yêu cầu KDTV của nước nhập khẩu. Nước xuất khẩu có thể cần đàm phán chính thức về sự tương đương các biện pháp với nước nhập khẩu (ISPM 24 (Hướng dẫn xác định và công nhận tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật ))

FF SA nên có sự kết hợp phù hợp của các biện pháp để đạt được mức độ bảo vệ thích hợp. Chúng cần có tính khoa học và được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu KDTV nhập khẩu. Các khía cạnh hoạt động khả thi bao gồm chi phí-hiệu quả của các biện pháp được áp dụng trong khi tìm cách áp dụng các biện pháp hạn chế nhất cần thiết để quản lý rủi ro loài ruồi đục quả 

Vùng sản xuất trái cây được đề xuất cho FF SA để thực hiện nên được xác định và các nhà sản xuất tham gia phải được NPPO của nước xuất khẩu phê duyệt.
Có thể khuyến khích NPPO liên quan đến các bên liên quan khác trong việc phát triển FF SA (ISPM 2). 

Thông tin cơ bản cần thiết cho sự phát triển của một FF SA bao gồm: 

· Ký chủ cần được xác định đến mức độ loài. Trong các trường hợp, rủi ro biến đổi theo giống (ví dụ do khả năng chịu sự phá hoại khác nhau), nên xác định các ký chủ ở mức độ giống. 
· Giai đoạn trưởng thành của quả được kiểm tra là có liên quan (ví dụ: chuối trưởng thành về mặt sinh lý được công nhận là không phải là ký chủ thích hợp cho ruồi đục quả). 

· Dữ liệu về các loài ruồi đục quả mục tiêu gắn liền với ký chủ nên có sẵn (như tên khoa học, tỷ lệ hại và biến động của nó, và quyền ký chủ). 

· Khu vực sản xuất trái cây được FF SA xác định để thực hiện cần được mô tả và ghi chép đầy đủ với sự chú ý đặc biệt đến sự phân bố ký chủ ở các khu vực thương mại cũng như phi thương mại, nếu thích hợp. 

Trong thực tế, FF SA có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều ký chủ hoặc nhắm mục tiêu các loài ruồi đục quả trong cùng một vùng sản xuất trái cây. 

2. Xây dựng FFSA

Các biện pháp có thể được áp dụng ở các giai đoạn khác nhau từ sản xuất trái cây trong nước xuất khẩu sang phân phối trong nước nhập khẩu. NPPO của nước nhập khẩu cũng có thể thực hiện một hoặc nhiều biện pháp khi đến của lô hàng. Các biện pháp được áp dụng ở các giai đoạn khác nhau để ngăn ngừa phá hoại ruồi đục quả có thể bao gồm:

Trước gieo trồng
· chọn các địa điểm trồng có tỷ lệ dịch hại của các loài ruồi đục quả mục tiêu ở mức thấp (ví dụ: các khu vực có tỷ lệ dịch hại thấp, các khu vực không phù hợp vì vị trí địa lý, độ cao, khí hậu)

· lựa chọn các loài hoặc giống trái cây ít nhạy cảm 

· vệ sinh

-       quản lý các ký chủ khác trong mùa
· trồng xen với cây không là ký chủ của ruồi đục quả

· phát triển trái cây chủ trong các giai đoạn cụ thể khi tỷ lệ dịch hại của các loài ruồi đục quả mục tiêu thấp hoặc tạm thời vắng mặt.

Giai đoạn phát triển

- kiểm soátthời gian ra hoa và tạo quả

- kiểm soát hóa chất như phương pháp phòng trừ côn trùng, bẫy bả, kỹ thuật diệt con đực và kiểm soát sinh học như kẻ thù tự nhiên
- cơ chế bảo vệ vật lý (ví dụ: bao quả, cấu trúc bảo vệ  khỏi ruồi đục quả)
- kỹ thuật bất dục côn trùng 
- bẫy số lượng nhiều
- quản lý các ký chủ phi thương mại trong khu vực sản xuất (ví dụ: loại bỏ hoặc thay thế các cây ký chủ bằng cây khác không phải là ký chủ thích hợp)
- giám sát và khảo sát các loài ruồi đục quả mục tiêu, v.d. sử dụng bẫy hoặc lấy mẫu quả
- vệ sinh (ví dụ: thu gom, loại bỏ và xử lý thích hợp quả rơi từ vườn cây ăn quả hoặc loại bỏ quả trưởng thành từ cây)
· Loại bỏ quả
Thu hoạch
- thu hoạch ở giai đoạn phát triển hoặc thời gian trong năm cụ thể
- bảo vệ để ngăn chặn sự phá hoại khi thu hoạch
- giám sát việc cắt trái cây
- vệ sinh (ví dụ: loại bỏ và vứt bỏ quả rơi).

Xử lý sau thu hoạch
- bảo vệ các hoạt động để ngăn ngừa phá hoại, ví dụ như trái cây lạnh, vận chuyển lạnh, chế biến trong các phòng đóng gói, kho bảo quản và vận chuyển quá cảnh, sử dụng kho lạnh, bao gói trái cây
- giám sát sự vắng mặt của loài ruồi đục quả mục tiêu bằng cách bẫy trong và xung quanh các nhà đóng gói
- vệ sinh (ví dụ: loại bỏ quả có dấu hiệu bị nhiễm (tiêu hủy) trong nhà đóng gói)
- lấy mẫu, kiểm tra (ví dụ: bằng cách cắt trái cây) hoặc thử nghiệm
- phương pháp phòng trừ không được coi là đủ hiệu quả như một biện pháp duy nhất
- các yêu cầu đóng gói (ví dụ: sử dụng các gói chống côn trùng)
- đảm bảo truy xuất nguồn gốc của lô hàng.
Vận chuyển và phân phối
- bảo vệ các hoạt động nhằm ngăn chặn các loài ruồi đục quả
- phương pháp phòng trừ không được coi là đủ hiệu quả như một biện pháp đơn lẻ (trước, trong hoặc sau khi vận chuyển)
- Phân bố giới hạn theo địa lý hoặc theo mùa đến các khu vực hoặc thời gian khi các loài ruồi đục quả không thể thiết lập quần thể hoặc nơi không có ký chủ

Các biện pháp áp dụng cho một số hoặc tất cả các giai đoạn

- các chương trình nhận thức cộng đồng để tạo sự hỗ trợ từ công chúng
- kiểm soát vận chuyển trái cây và các con đường khác vào khu vực (ví dụ: yêu cầu đối với các khu vực sản xuất hoặc hải đảo).

3. Ghi chép và lưu giữ hồ sơ
Việc phát triển, thực hiện và xác minh một FF SA phải được NPPO của nước xuất khẩu ghi lại đúng cách. Vai trò và trách nhiệm của NPPOs của các nước xuất khẩu và nhập khẩu cần được xác định và ghi lại. Tài liệu và hồ sơ cần được xem xét và cập nhật thường xuyên, duy trì trong ít nhất 24 tháng và cung cấp cho NPPO của nước nhập khẩu theo yêu cầu.

Tài liệu có thể bao gồm:
- Yêu cầu KDTV nhập khẩu nếu có, báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại
- xác định và mô tả các biện pháp giảm thiểu rủi ro

- mô tả các yêu cầu đối với các thủ tục hoạt động của một FF SA
- mô tả khu vực dành cho một FF SA
- mô tả trái cây được xuất khẩu và loài ruồi đục quả mục tiêu 
- chi tiết về các tổ chức có liên quan và vai trò, trách nhiệm của họ và mọi mối liên kết, bao gồm ví dụ:
· Đăng ký của các tổ chức có liên quan hoặc các bên liên quan

· Bản thỏa thuận để hợp tác trong các thủ tục giám sát và kiểm soát

· phù hợp với yêu cầu FF SA (nguồn gốc của trái cây, vận chuyển từ nơi sản xuất, lựa chọn và đóng gói trái cây, vận chuyển và bảo vệ trái cây)
thỏa thuận thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp

· lưu giữ hồ sơ và cung cấp hồ sơ

- chương trình giám sát và kiểm soát dịch hại
- kết quả khảo sát
- Chương trình đào tạo cho người tham gia FF SA
- thủ tục truy xuất nguồn gốc
- cơ sở kỹ thuật cho các thủ tục cụ thể

- phương pháp khảo sát, phát hiện và giám định
- mô tả các hành động khắc phục và hồ sơ theo dõi
- đánh giá về việc thực hiện FF SA
- kế hoạch dự phòng
4. Xác minh
Các biện pháp trong một FFSA cần được thực hiện theo các thủ tục được phê duyệt chính thức và cần được giám sát bởi NPPO của nước xuất khẩu để đảm bảo hệ thống đạt được các mục tiêu của mình.

NPPO của nước xuất khẩu có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và kết quả của tất cả các giai đoạn của một FFSA. Trong trường hợp các quy trình hoạt động của một FFSA được thực hiện đúng cách, nhưng một hoặc nhiều thành phần không cung cấp đủ khả năng quản lý rủi ro để cung cấp hiệu quả theo yêu cầu của tất cả các giai đoạn, cần phải sửa đổi FFSA để đảm bảo các yêu cầu KDTV nhập khẩu được đáp ứng. Bản sửa đổi này có thể không cần thiết liên quan đến việc đình chỉ thương mại. Các thành phần khác của FFSA có thể không cần được xác minh lại. Tần suất xác minh phải chịu ảnh hưởng của thiết kế FFSA.

NPPO của nước nhập khẩu có thể kiểm tra FF SA theo thỏa thuận với NPPO của nước xuất khẩu.
5. Mức độ cho phép 
Trong nhiều trường hợp, cơ sở để phát triển FFSA có thể là tỷ lệ loài ruồi đục quả mục tiêu được giữ ở hoặc dưới mức độ (liên quan đến ruồi đục quả), thuật ngữ “mức độ dịch hại xác định” đôi khi được sử dụng thay cho “ mức độ dung sai ”) được chỉ định bởi NPPO của nước nhập khẩu trong khu vực được xác định, ví dụ một khu vực
có tỷ lệ dịch hại thấp (ALPP). Điều này có thể là kết quả của tỷ lệ loài ruồi đục quả mục tiêu tự nhiên thấp hoặc do việc thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Bằng chứng để hỗ trợ rằng tỷ lệ loài ruồi đục quả mục tiêu được giữ ở mức hoặc thấp hơn mức dung sai quy định có thể được yêu cầu và, nếu có, cần được lấy như là kết quả của việc bẫy và lấy mẫu trái cây. Giám sát tỷ lệ loài ruồi đục quả mục tiêu có thể được tiến hành không chỉ trong thời gian sinh trưởng của trái chủ mà còn trong thời gian không phát triển
6. Không phù hợp và Không tuân thủ 
Sự không phù hợp liên quan đến việc triển khai sai hoặc thất bại của một FF SA. Trong trường hợp này, NPPO của nước xuất khẩu có thể đình chỉ giao dịch từ thành phần không phù hợp của FF SA cho đến khi các biện pháp khắc phục được thực hiện để giải quyết sự không phù hợp. Sự không phù hợp có thể xảy ra ở một hoặc nhiều giai đoạn của FFSA. Điều quan trọng là phải xác định giai đoạn nào sự không phù hợp đã xảy ra.

NPPO của nước xuất khẩu phải thông báo cho NPPO của nước nhập khẩu về bất kỳ sự không phù hợp nào có thể ảnh hưởng đến một lô hàng hoặc chứng nhận KDTV.

NPPO của quốc gia nhập khẩu phải thông báo cho NPPO của nước xuất khẩu về bất kỳ sự không tuân thủ nào (xem ISPM 13 (Hướng dẫn về thông báo không tuân thủ và hành động khẩn cấp)).


IPPC
Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC) là một thỏa thuận quốc tế về sức khỏe thực vật nhằm mục đích bảo vệ cây trồng và thực vật hoang dã bằng cách ngăn ngừa dịch hại du nhập và lây lan. Đi lại và thương mại quốc tế hiện đang phát triển hơn bao giờ hết. Cùng với con người và hàng hóa vận chuyển trên toàn thế giới, dịch hại có nguy cơ đi theo người và hàng hóa.
Cơ cấu tổ chức
· Có trên 180 nước thành viên.
· Mỗi nước thành viên đều có một Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) và một đầu mối liên lạc chính thức với IPPC.
· Chín Tổ chức Bảo vệ thực vật vùng (RPPO) cùng nhau hoạt động để thực hiện IPPC tại các nước.
· IPPC phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan để hỗ trợ tăng cường năng lực quốc gia và khu vực.
· Ban thư ký IPPC do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) quy định.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc
Ban thư ký IPPC 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 06 5705 4812 
Email: ippc@fao.org  |  Web: www.ippc.int
� Trái cây và rau ở đây được gọi chung là trái cây.





